
[bookmark: _Hlk77254282][bookmark: _Hlk76889710]CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP TÍNH LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT
I. ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: TH Kết quả của phép nhân là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: TH Kết quả của phép chia là




	A. .	B. .			C. .			D. .

Câu 3: TH Kết quả của phép nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4: TH Kết quả của phép nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: TH Giá trị của biểu thức  là




	A. .	B. .			C. .			D. .

Câu 6: TH Giá trị của biểu thức  là




	A. .	B. .			C. .			D. .


Câu 7: TH Số tự nhiên  thỏa mãn  là





	A. .	B. .			C. .			D. .


Câu 8: TH Có bao nhiêu số hữu tỉ  thỏa mãn ?




A.  số.	B.  số.	C.  số.	D.  số.


Câu 9: TH Có bao nhiêu số hữu tỉ  thỏa mãn ?



A.  số.	B.  số.	C.  số.	D. Không có.

Câu 10: TH Kết quả của phép nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: TH Kết quả của phép chia là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12: TH Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13: TH Số tự nhiên  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14: TH Số hữu tỉ  thỏa mãn  là






A. .	B. .	C.  và .	D.  hoặc .

Câu 15: TH Kết quả của phép tính  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




A.  với . 	B.  với .	




C.  với .	D.  với .
Câu 17: TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. . 	B. .	


C. .		D. .
Câu 18: TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. . 		B. .	


C. .		D. .
Câu 19: TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. . 		B. .	


C. .	D. .


Câu 20: TH Số hữu tỉ  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: TH  Rút gọn rồi tính :



	a)	b) 	c) 
Câu 2: TH Rút gọn rồi tính :



	a)	b) 	c) 
Câu 3: TH Rút gọn rồi tính :


	a)	b) 			
Câu 4: TH Thu gọn : 




	a)	b) 	c) 
Câu 5: TH Thực hiện phép tính : 


	a)	b) 				.	
Câu 6: TH Thực hiện phép tính :


	a)	b) 				
Câu 7: THThực hiện phép tính : 


	a)	b) 
Câu 8: TH Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa : 


	a) 	b) 
Câu 9: TH Tính a,b,c biết : 




	a)	b) 	c) 	
Câu 10: TH Thực hiện phép tính : 



	a) 	b) 	c)	      

Câu 11: TH Tìm   , biết : 


  		a)         	b) 

Câu 12: TH Tìm   , biết : 


  		a)                	b) 
Câu 13: TH So sánh  : 




     		a)     và           	b)    và 

Câu 14:TH  Viết mỗi số  dưới dạng một lũy thừa.

Câu 16: TH Tìm số nguyên dương  , biết : 


  		a)          	b) 
Câu 17:TH So sánh




				a)  và  	b)  và  
Câu 18: TH So sánh:




				a)  và 		b)  và 
Câu 19:TH So sánh  : 




				a)  và               	b)  và 

Câu 20: TH Tìm   , biết : 


  		a)        	b) 
 HẾT 

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN
	1. D
	2. A
	3. B
	4. B
	5. A
	6. C
	7. C
	8. B
	9. D
	10. B

	11. D
	12. B
	13. C
	14. D
	15. A
	16. B
	17. C
	18. B
	19. A
	20. D



[bookmark: _Hlk100507722]Câu 1:TH Kết quả của phép nhân là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.

Câu 2: TH Kết quả của phép chia là




	A. .	B. .			C. .			D. .
Lời giải
Chọn A

.

Câu 3: TH Kết quả của phép nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.

Câu 4:TH Kết quả của phép nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.

Câu 5 :TH Giá trị của biểu thức  là




	A. .	B. .			C. .			D. .
Lời giải
Chọn A

.

Câu 6:TH Giá trị của biểu thức  là




	A. .	B. .			C. .			D. .
Lời giải
Chọn A

.


Câu 7: TH Số tự nhiên  thỏa mãn  là





	A. .	B. .			C. .			D. .
Lời giải
Chọn C





Vậy .


Câu 8: TH Có bao nhiêu số hữu tỉ  thỏa mãn ?




A.  số.	B.  số.	C.  số.	D.  số.
Lời giải
Chọn B




Suy ra  hoặc 


Câu 9: TH Có bao nhiêu số hữu tỉ  thỏa mãn ?



A.  số.	B.  số.	C.  số.	D. Không có.
Lời giải
Chọn D

.

Vậy không có giá trị thỏa mãn.

Câu 10:TH Kết quả của phép nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.

Câu 11: TH Kết quả của phép chia là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

.

Câu 12: TH Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

.



Câu 13:TH Số tự nhiên  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C





Vậy .



Câu 14: TH Số hữu tỉ  thỏa mãn  là






A. .	B. .	C.  và .	D.  hoặc .
Lời giải
Chọn D




Suy ra  hoặc .

Câu 15: TH Kết quả của phép tính  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

.
Câu 16: TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?




A.  với . 	B.  với .	




C.  với .	D.  với .
Lời giải
Chọn B


 với  là mệnh đề đúng.

Câu 17:TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. . 	B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn C

 là mệnh đề đúng.

Câu 18: TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. . 		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn B

 là mệnh đề sai.
Câu 19:TH Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. . 		B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

 là mệnh đề sai.



Câu 20: TH Số hữu tỉ  thỏa mãn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

 






B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: TH   Rút gọn rồi tính :



a)			b) 			c) 
Lời giải

a)			

b) 

c) 
Câu 2: TH Rút gọn rồi tính :



a)			b) 			c) 
Lời giải

a)			

b) 

c) 
Câu 3: TH  Viết dưới dạng một lũy thừa


a)						b) 			
Lời giải

a) 			

b) 

Câu 4: TH Thu gọn : 




a)		b) 			c) 
Lời giải

a)		


b) 			

c) 
Câu 5: TH Viết dưới dạng một lũy thừa


a)			b) 			
Lời giải


a)			

b) 	.	
Câu 6: TH Thực hiện phép tính :


a)			b) 				
Lời giải

a)

b) 	
 Câu 7: TH Thực hiện phép tính : 


a)	 						b) 
Lời giải


a)

b) 
Câu 8: TH Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa : 
a) 

				b) 
Lời giải
a) 

b) 

Câu 9: TH Tính a,b,c biết : 




a)		b) 			c) 	
Lời giải

a)



Vì  nên . Vậy 


b) 



Vì  nên . Vậy 

c) 	



Vì  nên . Vậy 
Câu 10: TH Thực hiện phép tính : 



a) 			b) 		c) 	      
Lời giải

a) 

b) 

c)                                                                 

Câu 11: TH Tìm   , biết : 


  a)                                  b) 
Lời giải
  a) 

         


     hoặc  

*)

        

             

*)

        

           

Vậy 
        
b)

 








 Vậy 


Câu 12: TH Tìm   , biết : 


  a)                                  b) 
Lời giải
a) 

     

  

         

  

    

Vậy           
 b) 



Vậy 
Câu 13: TH So sánh  : 




     a)     và                             b)    và 
Lời giải


a)   và                              

         Vì               ; 

                                      

             


     b)   và 


Xét thương :  
Hoặc có thể đưa về cùng số mũ  :


Vì         ;          



Câu 14: TH Viết mỗi số  dưới dạng một lũy thừa.
Lời giải



Câu 15: TH Viết các số:  dưới dạng lũy thừa cơ số 0,7
Lời giải



Câu 16: TH Tìm số nguyên dương  , biết : 


  a)                                  b) 
Lời giải

a)   


Vì  và   

Vậy 

b) 


 Vì  và   

Vậy 
Câu 17: TH So sánh




	a)  và  		b)  và  
Lời giải

a)               

                


Vì Vậy   


b)  và  


Vì  . Vậy.
Câu 18: TH So sánh:




		a)  và 	b)  và 
Lời giải


a)  và 


Vì nên 


b)  và 

Có 

Vậy 
Câu 19: TH So sánh  : 




a)  và                             b)  và 
Lời giải


a)  và                             

Ta có: 

Vậy  


b)  và 


Ta có:  và 


Lại có:  nên 

Vậy  .

Câu 20: TH Tìm   , biết : 


  a)                                  b) 
Lời giải

a)     

   


hoặc 


*         


*     

Vậy b) 



Vậy 
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